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THÔNG TƯ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình 
về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Chương I

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Điều 1. Hồ sơ đăng ký kết hôn

Hồ sơ đăng ký kết hôn thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 44 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 24/2013/NĐ-CP) và các quy định sau đây:
1. Tờ khai đăng ký kết hôn

Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, mỗi bên phải làm Tờ khai đăng ký kết hôn ghi đầy đủ thông tin hai bên nam, nữ, ký, ghi rõ họ tên của mình. 
Trường hợp Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân của cơ quan có thẩm quyền thì không phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp.
2. Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân

a) Công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài mà không có quốc tịch nước ngoài thì nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) tại nước mà người đó cư trú cấp hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

b) Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì phải nộp giấy tờ chứng minh về tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp. 
c) Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch cấp và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.
Người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam thì nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

d) Người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp và giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định cấp giấy xác nhận này. 

3. Nếu qua kết quả phỏng vấn, thẩm tra thấy hồ sơ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 5 Điều 2 Thông tư này thì công dân Việt Nam phải bổ sung giấy xác nhận của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài về việc đã được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Điều 2: Trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp
Trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP và các quy định sau đây: 

1. Khi thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn, nếu đương sự thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Sở Tư pháp yêu cầu công dân Việt Nam đến Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để được tư vấn:
a) Giữa hai người có sự chênh lệch lớn về độ tuổi (nam hơn nữ từ 20 tuổi trở lên, nữ hơn nam từ 10 tuổi trở lên); 

b) Việc kết hôn có tính chất phức tạp (hai người đều kết hôn lần thứ hai trở lên; người nước ngoài đã kết hôn và ly hôn với vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam…).
2. Trường hợp đương sự có lý do chính đáng không thể có mặt để phỏng vấn theo đúng ngày đã được thông báo thì có văn bản đề nghị được phỏng vấn vào ngày khác, văn bản đề nghị phải ghi rõ lý do không thể có mặt để phỏng vấn và ngày đề nghị phỏng vấn lần sau. Thời gian từ ngày hẹn phỏng vấn lần đầu đến ngày phỏng vấn lần sau không quá 90 ngày. 
Thời gian từ ngày hẹn phỏng vấn lần đầu đến ngày đề nghị phỏng vấn lần sau; thời gian 30 ngày từ ngày phỏng vấn lần đầu đến ngày phỏng vấn lại (trong trường hợp phải phỏng vấn lại theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 10 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP) không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

3. Người phiên dịch tham gia việc phỏng vấn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP phải là người thông thạo ngoại ngữ mà người nước ngoài sử dụng. 

Người phiên dịch phải xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh về trình độ ngoại ngữ (nếu có) và cam kết rõ về việc dịch chính xác, khách quan nội dung phỏng vấn, ký xác nhận trong văn bản phỏng vấn.
4. Cán bộ phỏng vấn kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ và phỏng vấn lần lượt từng người. Nội dung phỏng vấn cần làm rõ sự tự nguyện kết hôn; mục đích, động cơ kết hôn; sự hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, cá nhân; sự hiểu biết của công dân Việt Nam về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, lối sống của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người nước ngoài đang sinh sống; hiểu biết của người nước ngoài về Việt Nam. 
5. Nếu qua phỏng vấn, Sở Tư pháp thấy:

a) Hai bên chưa có sự hiểu biết về hoàn cảnh của nhau hoặc về văn hoá, ngôn ngữ, pháp luật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người dự định kết hôn cư trú thì yêu cầu đương sự đến Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để được tư vấn;
b) Người nước ngoài có biểu hiện không bình thường về nhận thức hoặc không làm chủ được hành vi của mình thì yêu cầu đương sự khám lại tại tổ chức y tế chuyên khoa về tâm thần của Việt Nam.
6. Trường hợp có vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan công an (như việc kết hôn liên quan đến an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, có dấu hiệu xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán người, môi giới kết hôn trái pháp luật), Sở Tư pháp có công văn gửi cơ quan công an cùng cấp đề nghị xác minh. 

Điều 3. Tổ chức lễ đăng ký kết hôn
1. Khi tổ chức lễ đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt và xuất trình giấy tờ chứng minh về nhân thân (giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như giấy thông hành, thẻ cư trú hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, dán ảnh của người được cấp).
2. Trường hợp vì lý do chính đáng, hai bên nam, nữ không thể có mặt để tổ chức lễ đăng ký kết hôn đúng ngày Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện ấn định, đương sự phải có văn bản đề nghị gia hạn thời gian tổ chức lễ đăng ký kết hôn. Văn bản đề nghị gia hạn phải ghi rõ ngày đề nghị tổ chức lễ đăng ký kết hôn lần sau. 
3. Sau khi hết thời gian gia hạn mà hai bên nam, nữ vẫn không có mặt để tổ chức lễ đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ghi chú vào Giấy chứng nhận kết hôn và lưu trong hồ sơ đăng ký kết hôn.

Điều 4. Chấm dứt việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn
1. Sở Tư pháp chấm dứt việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn theo đề nghị của một hoặc hai bên nam, nữ. 

2. Trường hợp đương sự không có mặt để phỏng vấn theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này mà không có lý do chính đáng thì sau 5 (năm) ngày kể từ ngày hẹn phỏng vấn, Sở Tư pháp chấm dứt việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn. 
Điều 5. Thông báo về việc đăng ký kết hôn, từ chối đăng ký kết hôn, chấm dứt giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn
1. Sau khi hai bên nam, nữ dự Lễ đăng ký kết hôn, ký và nhận Giấy chứng nhận kết hôn, Sở Tư pháp có văn bản thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi công dân Việt Nam cư trú biết để ghi chú vào Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
2. Trường hợp từ chối đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, chấm dứt việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này, Sở Tư pháp có văn bản thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi công dân Việt Nam cư trú biết để ghi chú vào sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Chương II

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 
CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TRONG NƯỚC 
ĐỂ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI
Điều 6. Thẩm tra, xác minh hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra về nhân thân của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra và nêu rõ các vấn đề vướng mắc, cần xin ý kiến (nếu có) gửi Sở Tư pháp, kèm theo hồ sơ.
2. Sở Tư pháp thẩm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
3. Trường hợp cần làm rõ về nhân thân; tình trạng hôn nhân; điều kiện kết hôn; mục đích, động cơ kết hôn của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sở Tư pháp tiến hành xác minh hoặc có văn bản giao cho Phòng Tư pháp cấp huyện (nơi người có yêu cầu cư trú) xác minh, trong trường hợp địa bàn người có yêu cầu cư trú cách xa trụ sở Sở Tư pháp. 
Điều 7. Phỏng vấn
1. Sở Tư pháp thực hiện phỏng vấn người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 
2. Nếu kết quả thẩm tra, xác minh và phỏng vấn cho thấy đương sự thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Sở Tư pháp yêu cầu người nước ngoài về Việt Nam để phỏng vấn làm rõ:

a) Giữa hai người có sự chênh lệch lớn về tuổi (nam hơn nữ từ 20 tuổi trở lên, nữ hơn nam từ 10 tuổi trở lên) 

b) Cả hai bên kết hôn lần thứ hai trở lên;

c) Người nước ngoài đã kết hôn và ly hôn với vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam;

d) Có dấu hiệu đương sự không tự nguyện kết hôn; 
đ) Mục đích, động cơ kết hôn của đương sự không rõ ràng; 
e) Có dấu hiệu môi giới kết hôn trái pháp luật;
f) Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chưa có sự hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, cá nhân của người dự định kết hôn, về văn hóa, phong tục, tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ người dự định kết hôn cư trú;

g) Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dự định không có mặt hoặc không thể có mặt khi đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Trình tự, nội dung phỏng vấn thực hiện tương tự quy định tại các khoản 2, 3 và 4, Điều 2 của Thông tư này. 
Điều 8. Từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Sở Tư pháp thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho đương sự trong các trường hợp sau:

1. Kết quả xác minh cho biết tình trạng hôn nhân của đương sự không đúng với thực tế hoặc không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình;
2. Kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên chưa có sự hiểu biết về hoàn cảnh của nhau hoặc chưa có sự hiểu biết về văn hoá, ngôn ngữ, pháp luật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người dự định kết hôn cư trú;
3. Việc kết hôn của đương sự không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; 

4. Việc kết hôn thông qua môi giới trái pháp luật;

5. Lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích xuất cảnh, kiếm lời hoặc vì mục đích trục lợi khác.
Chương III
CÔNG NHẬN VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM 
ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 9. Hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn
Hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và quy định sau đây: 

1. Người có yêu cầu ghi vào sổ việc kết hôn phải nộp giấy tờ chứng mình về nhân thân của cả hai vợ, chồng. 
2. Trường hợp giấy tờ chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có ghi thông tin về giấy tờ chứng minh về nhân thân thì phải nộp đúng bản sao loại giấy tờ chứng minh về nhân thân đã ghi trong giấy tờ chứng nhận kết hôn.

Điều 10. Trình tự giải quyết hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn
1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Tư pháp thẩm tra các giấy tờ trong hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn; đối chiếu với hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước trước đây.
2. Trường hợp có nội dung không phù hợp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân Việt Nam cư trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng trình tự, thủ tục quy định, Sở Tư pháp tiến hành xác minh, làm rõ.

3. Nếu kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy đương sự đủ điều kiện kết hôn, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đúng quy định thì Sở Tư pháp ghi vào sổ và cấp Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ cho đương sự. 

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của công dân Việt Nam đã thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chưa đúng trình tự, thủ tục nhưng tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam được xác nhận là đúng, đương sự đủ điều kiện kết hôn thì Sở Tư pháp vẫn thực hiện  ghi vào sổ và cấp Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ cho đương sự, đồng thời yêu cầu xử lý cơ quan, cá nhân có sai phạm trong việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định.
Điều 11. Từ chối ghi vào sổ việc kết hôn
Việc ghi vào sổ việc kết hôn bị từ chối trong các trường hợp sau đây:
1. Vi phạm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP;
2. Sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa để làm thủ tục kết hôn, thủ tục ghi vào sổ việc kết hôn.

Chương IV

NHẬN CHA, MẸ, CON
Điều 12. Hồ sơ nhận cha, mẹ, con kết hợp việc đăng ký khai sinh
Trường hợp nhận cha, mẹ, con mà người con chưa có đăng ký khai sinh thì kết hợp việc nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh; 

Hồ sơ nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP; Mục 1 Chương III Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Điều 13. Trình tự giải quyết việc nhận cha, mẹ, con tại Sở Tư pháp
Trình tự giải quyết việc nhận cha, mẹ, con tại Sở Tư pháp thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP và các quy định sau đây:
1. Văn bản niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con bao gồm các thông tin: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con, dự kiến thời gian đăng ký việc nhận cha, mẹ, con tại Sở Tư pháp (nếu không có khiếu nại, tố cáo việc nhận cha, mẹ, con).
2. Trường hợp một bên hoặc cả hai bên nhận cha, mẹ, con có lý do chính đáng không thể có mặt theo thời gian Sở Tư pháp ấn định thì có yêu cầu thay đổi thời gian trao Quyết định bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do không thể có mặt và thời gian đề nghị tiến hành việc trao Quyết định.
3. Trường hợp sau khi tiếp nhận hồ sơ mà một trong hai bên nhận cha, mẹ, con chết thì Sở Tư pháp vẫn tiếp tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con theo quy định.
Chương V

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ 
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Điều 14. Điều kiện thành lập Trung tâm
Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP và các quy định sau đây:
1. Địa điểm hoạt động của Trung tâm có thể độc lập với địa điểm mở lớp tư vấn, hỗ trợ cho công dân Việt Nam, đảm bảo về diện tích, tiện nghi làm việc; phục vụ tốt, riêng biệt cho các hoạt động tư vấn, hỗ trợ; 
2. Trung tâm cần có chuyên gia tư vấn chuyên trách và có thể sử dụng cộng tác viên là chuyên gia trong các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, pháp luật.
3. Trong trường hợp đăng ký hoạt động giới thiệu kết hôn, Trung tâm phải có thỏa thuận hợp tác với ít nhất một tổ chức tư vấn, hỗ trợ hôn nhân hợp pháp của nước ngoài.
Điều 15. Các trường hợp tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm
1. Không còn đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động theo quy định;

2. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ của Trung tâm không đảm bảo chất lượng;

3. Cấp Giấy xác nhận tư vấn, hỗ trợ không đúng quy định;

4. Thu thù lao tư vấn, hỗ trợ sai quy định hoặc đòi hỏi lợi ích vật chất khác ngoài thù lao, các chi phí thực tế hợp lý khác đã được pháp luật quy định.
5. Vi phạm quyền hạn và nghĩa vụ của Trung tâm.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 16. Hiệu lực thi hành
  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng… năm 2013.

2. Căn cứ vào Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, Thông tư này, tùy theo tình hình cụ thể tại địa phương, Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành,có liên quan trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài ở địa phương.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để kịp thời hướng dẫn./.
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